
BỘ TƯ PHÁP
PHỤ LỤC 1:

THỐNG KÊ TỔNG SỐ LUẬT SƯ, TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ, KẾT QUẢ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

(Dành cho: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

	Năm

(Số liệu tính đến ngày 31/12 hàng năm)
	LUẬT SƯ TRONG NƯỚC
	LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI

	
	Tổng số luật sư (người)
	Tổng số tổ chức hành nghề luật sư (tổ chức)

	Tổng số vụ, việc thực hiện xong (vụ, việc)
	Doanh thu (đồng)
	Tổng số luật sư (người)
	Tổng số tổ chức hành nghề luật sư (chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư/công ty luật nước ngoài)

	Doanh thu (đồng)

	
	
	
	Tổng số
(1 + 2 + 3)
	Chia ra
	Tổng số
	Nộp thuế
	
	
	Tổng số
	Nộp thuế

	
	
	
	
	Số vụ tố tụng
	Số việc tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác (2)
	Trợ giúp pháp lý (3)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số (1)
	Trong đó: số vụ hình sự
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BỘ TƯ PHÁP
PHỤ LỤC 2:
THỐNG KÊ VỀ VIỆC THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA LUẬT SƯ
(Dành cho: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

	Năm
	Luật sư trong nước

	Luật sư nước ngoài
 

	
	Tổng số tổ chức thanh tra, kiểm tra
	Tổng số quyết định xử phạt
	Tổng số tiền phạt
	Tổng số tổ chức kiểm tra, thanh tra
	Tổng số quyết định xử phạt
	Tổng số tiền phạt

	2007
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BỘ TƯ PHÁP
PHỤ LỤC 3:
THỐNG KÊ GIA NHẬP ĐOÀN LUẬT SƯ, KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỦA LUẬT SƯ, XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

(Dành cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam)

	Năm
	Tổng số người gia nhập Đoàn Luật sư
	Số luật sư ra khỏi danh sách luật sư
	Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ của luật sư
	Xử lý kỷ luật luật sư

	
	
	Bị xử lý kỷ luật bằng  hình thức xóa tên khỏi danh sách thành viên Đoàn Luật sư 

	Thôi hành nghề theo nguyện vọng
	Lý do khác
	Tổng số vụ án hình sự thực hiện theo chỉ định
	Tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý thực hiện theo quy định của Luật Luật sư
	Tổng số luật sư thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư
	Xóa tên khỏi danh sách của Đoàn luật sư

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số luật sư thực hiện đầy đủ
	Tổng số luật sư thực hiện chưa đầy đủ
	Tổng số luật sư không thực hiện
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Số luật sư không đóng phí thành viên
	Trong đó: Số luật sư bị xử lý hình sự
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BỘ TƯ PHÁP
PHỤ LỤC SỐ 4

THỐNG KÊ VỀ VIỆC THAM GIA CỦA LUẬT SƯ TRONG CÁC GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ 

(Dành cho cơ quan tiến hành tố tụng)

	Năm
	Giai đoạn điều tra
	Giai đoạn truy tố
	Giai đoạn xét xử

	
	Tổng số vụ án
	Số vụ án có luật sư tham gia
	Tổng số vụ án
	Số vụ án có luật sư tham gia
	Sơ thẩm
	Phúc thẩm
	Sau phúc thẩm

	
	
	
	
	
	Án hình sự
	Án dân sự, kinh tế, hành chính
	Án hình sự
	Án dân sự, kinh tế, hành chính
	Án hình sự
	Án dân sự, kinh tế, hành chính

	
	
	
	
	
	Tổng số vụ án
	Số vụ án có luật sư tham gia
	Tổng số vụ việc
	Số vụ việc có luật sư tham gia
	Tổng số vụ án
	Số vụ án có luật sư tham gia
	Tổng số vụ việc
	Số vụ việc có luật sư tham gia
	Tổng số vụ án
	Số vụ án có luật sư tham gia
	Tổng số vụ việc
	Số vụ việc có luật sư tham gia
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Ghi chú: Giai đoạn điều tra và truy tố: Dùng cho Bộ Công an và VKSND dân tối cao; Giai đoạn xét xử: Dùng cho Tòa án nhân dân tối cao

� Bổ sung ghi chú về số lượng chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư; số lượng luật sư hành nghề với tư cách cá nhân


� Bổ sung ghi chú về số lượng chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại địa phương


� Bổ sung ghi chú về những lỗi chủ yếu bị xử phạt


� Bổ sung ghi chú về những lỗi chủ yếu bị xử phạt


� Bao gồm những người bị xử lý kỷ luật xóa tên, thôi hành nghề theo nguyện vọng và lý do khác
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